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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

TRƯỜNG SƯ PHẠM 

KHOA SINH HỌC 

         

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BẢNG ĐỀ NGHỊ  XẾP LOẠI VIÊN CHỨC VÀ ĐƠN VỊ KHOA SINH HỌC 

TT Đối tượng được 

xếp loại 

Điểm 

TĐG 

Mức tự xếp 

loại 

Trưởng 

khoa xếp 

loại 

Ý kiến nhận xét, đánh giá, xếp loại của trưởng 

khoa 

I CÁ NHÂN     

1.  Nguyễn Thị Giang An 

(Phó Trưởng khoa) 

90 

 

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ 

Đồng ý mức tự xếp loại, đề nghị cấp trên phê duyệt 

2.  
Ông Vĩnh An 

89 

 

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ 

Đồng ý mức tự xếp loại, đề nghị cấp trên phê duyệt 

3.  
ĐàoThị Minh Châu 

81 

 

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ 

Đồng ý mức tự xếp loại, đề nghị cấp trên phê duyệt 

4.  
Trần Thị Gái 

78 Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ  

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

Đồng ý mức tự xếp loại, đề nghị cấp trên phê duyệt 

5.  
Lê Thị Thuý Hà 

91 Hoàn thành 
xuất sắc nhiệm 

vụ 

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ 

Không có sản phẩm khoa học bậc cao (bài báo quốc 

tế), cá nhân đề xuất thay thế bằng sản phẩm sách 

chuyên khảo. Phòng TCCB không đồng ý quy đổi.  

6.  
Lê Thị Hương 

95 Hoàn thành 
xuất sắc nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 
xuất sắc nhiệm 

vụ 

Đồng ý mức tự xếp loại, đề nghị cấp trên phê duyệt 

7.  
Nguyễn Đình Nhâm 

89 

 

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ 

Đồng ý mức tự xếp loại, đề nghị cấp trên phê duyệt 

8.  
Phạm Thị Như Quỳnh 

67 

 

Hoàn thành 
nhiệm vụ 

Hoàn thành 
nhiệm vụ 

Đồng ý mức tự xếp loại, đề nghị cấp trên phê duyệt 

9.  Nguyễn Thị Thảo (Phó 

Trưởng khoa) 
95 Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
Đồng ý mức tự xếp loại, đề nghị cấp trên phê duyệt 
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TT Đối tượng được 

xếp loại 

Điểm 

TĐG 

Mức tự xếp 

loại 

Trưởng 

khoa xếp 

loại 

Ý kiến nhận xét, đánh giá, xếp loại của trưởng 

khoa 

10.  
Trần Huyền Trang 

93 Hoàn thành 
xuất sắc nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 
xuất sắc nhiệm 

vụ 

Đồng ý mức tự xếp loại, đề nghị cấp trên phê duyệt 

11.  
Hồ Anh Tuấn 

98 Hoàn thành 
xuất sắc nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 
xuất sắc nhiệm 

vụ 

Đồng ý mức tự xếp loại, đề nghị cấp trên phê duyệt 

12.  Nguyễn Thị Việt (cố 

vấn học tập) 
78 Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
Đồng ý mức tự xếp loại, đề nghị cấp trên phê duyệt 

13.  Lê Quang Vượng 

(Trưởng khoa) 
85 Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
Đồng ý mức tự xếp loại, đề nghị cấp trên phê duyệt 

14.  Tôn Thị Bích Hoài    Không có thông tin để đánh giá, xếp loại 

15.  Phan Xuân Thiệu    Không có thông tin để đánh giá, xếp loại 

 

Tổng 

  - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 03 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 09 

- Hoàn thành nhiệm vụ: 01 

- Không đủ thông tin xếp loại: 02 

II ĐƠN VỊ     

 Khoa Sinh học 84 Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ 

Đề nghị  đơn vị Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

TRƯỞNG KHOA 

 

TS. Lê Quang Vượng 
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